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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ BỒNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 08/2024/HS-ST 

Ngày 18 - 01 - 2024 

 

NHÂN DANH 

           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI 
   

           Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Diễn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông: Đinh Văn Trâm;  

+ Ông: Đinh Hồng Danh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Đặng Thị Anh Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Tấn Hoàng - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 

13/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 12 năm 2023 tại điểm cầu trung tâm: Tòa án 

nhân dân huyện Trà Bồng; điểm cầu thành phần: UBND xã Trà Bình, huyện 

Trà bồng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1177/2023/QĐXXST-HS 

ngày 26 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo: 

Phan Thanh Đ. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 

02/02/1989 tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: 

Thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề 

nghiệp: Buôn bán; Con ông Phan Thanh Sơn, sinh năm 1964; Con bà Nguyễn 

Nguyễn Thị Tài, sinh năm 1967; Có vợ là Võ Thị Trà; Vợ chồng có 03 con 

chung (lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2018); Tiền án: Không; Tiền sự: 

Không; Nhân thân tốt; Bị cáo đang tại ngoại, “có mặt”; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Nguyễn T, 

sinh năm 1986; Nơi cư trú: Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi “vắng mặt”; 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Phan Thanh Đ không có giấy phép lái xe. Với ý định đặt làm giấy phép 
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lái xe trên mạng xã hội nên Đ đã sử dụng tài khoản Zalo của Đ tên “Đăng 

Khoa” để truy cập, tìm hiểu, bấm vào các liên kết trong các trang Zalo liên 

quan đến việc đặt làm giấy phép lái xe.  

Ngày 10/5/2023, Phan Thanh Đ truy cập tài khoản Zalo của mình, thì có 

01 người nam từ tài khoản Zalo (chưa xác định tên và không rõ danh tính, lai 

lịch người này) nhắn tin cho Đ về việc chào mời làm giấy phép lái xe mà 

không cần phải học hay thi gì cả, người này gọi video qua Zalo để cho Đ thấy 

các hình ảnh liên quan đến việc học lái xe. Nếu muốn đặt làm giấy phép lái xe 

thì người này yêu cầu cung cấp: Thông tin cá nhân, ảnh thẻ, chụp hình căn 

cước công dân, cung cấp địa chỉ để nhận hàng và yêu cầu gửi thông tin qua 

Zalo, cam kết 10 ngày sau khi đặt mua thì sẽ giao giấy phép lái xe qua Đ Bưu 

điện. Đ biết họ làm giấy phép lái xe giả, nhưng vì mong muốn nhanh chóng có 

giấy phép lái xe để tự tin điều khiển xe tham gia giao thông nên Đ đồng ý đặt 

hàng 01 giấy phép lái xe hạng E với giá 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu 

đồng). Đ cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu (nhắn tin thông tin cá nhân, 

chụp ảnh để gửi qua tin nhắn Zalo) và 02 bên thống nhất đặt cọc trước số tiền 

2.000.000 đồng (hai triệu đồng) và trả đủ số tiền còn lại khi nhận được giấy 

phép lái xe. 

 Cùng ngày 10/5/2023, có 01 người nam (không rõ danh tính, lai lịch) 

liên lạc qua Zalo với Đ và sau đó đến nhà gặp trực tiếp Đ để lấy tiền đặt cọc 

2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Đến ngày 20/5/2023, Đ liên lạc qua Zalo và 

nhận giấy phép lái xe đã đặt tại nhà Đ từ 01 người nam khác (không rõ danh 

tính, lai lịch), Đ kiểm tra thông tin trên giấy phép lái xe đã nhận thì thấy đúng 

với thông tin cá nhân của Đ đã cung cấp (Giấy phép lái xe hạng E này số: 

510152064172), Đ giao đủ số tiền còn lại 38.000.000 đồng (ba mươi tám triệu 

đồng) cho người nam này. 

Khoảng 11 giờ, ngày 27/5/2023, khi đang ở tại nhà của Nguyễn T, sinh 

năm 1986, ở thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 

(Đ và T là anh em chơi thân thiết với nhau) thì Đ mượn T xe ô tô biển số kiểm 

soát 76F-001.76 để Đ lái xe chở trái cây từ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, về 

nhà Đ ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mượn xe đi 30 phút 

sau sẽ trả lại xe thì T đồng ý cho Đ mượn xe Đ mang theo giấy phép lái xe 

hạng E trên và điều khiển xe ô tô đi một mình. Sau khi đã chở trái cây về nhà 

thì Đ điều khiển xe ô tô trên đi một mình lên lại nhà T để trả lại xe ô tô cho T. 

Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang điều khiển xe ô tô trên đến 

Km36+600 Quốc lộ 24C, thuộc địa phận thôn Bình Đông, xã Trà Bình, thì gặp 

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Trà Bồng đang 

tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tổ 

công tác đã tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra theo quy định, Tổ công tác 

yêu cầu Đ xuất trình giấy phép lái xe để kiểm tra thì Đ xuất trình 01 giấy phép 

lái xe hạng E, số: 510152064172, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi 

cấp (là giấy phép lái xe Đ đặt mua trên mạng). Nghi vấn giấy phép lái xe mà Đ 
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xuất trình là giả nên Tổ công tác tra cứu nhanh thông tin giấy phép lái xe của 

Đ trên trang Thông tin điện tử giấy phép lái xe (địa chỉ: gplx.gov.vn) của Tổng 

cục Đ bộ Việt Nam. Kết quả không tìm thấy thông tin giấy phép lái xe trên cơ 

sở dữ liệu giấy phép lái xe quốc gia nên đã làm việc với Đ. 

 Quá trình làm việc, Đ khai nhận giấy phép lái xe trên là giả, được Đ mua 

trên mạng xã hội với số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). Tổ công 

tác lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Đ về hành vi “Điều khiển xe ô tô 

sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp”, quy định tại 

điểm b khoản 9 Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung bởi nghị định số 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ. 

Kết quả trưng cầu giám định: 

- Ngày 05/6/2023, Công an huyện Trà Bồng đã ra Quyết định trưng cầu 

giám định số 01/QĐ-TCGĐ đối với giấy phép lái xe hạng E của Đ.  

Tại Kết luận giám định số 218/KL-KTHS(HC), ngày 06/6/2023 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận: Giấy phép lái xe ô 

tô hạng E số 510152064172, mang tên Phan Thanh Đ do Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 15/04/2022 gửi đến giám định là giấy giả. 

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKS ngày 20 tháng 8 năm 2023 Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Phan Thanh 

Đ về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Khoản 1 Điều 341 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố như 

bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 341; điểm i, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ 

sung 2017 xử phạt bị cáo Phan Thanh Đ từ 18 đến 24 tháng tù cải tạo không 

giam giữ. 

Vật chứng vụ án gồm: 

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu FORD, loại: TRANSIT, màu bạc, số chỗ 

ngồi: 16, số khung: RL3DLT4MFHAR61233, số máy: 

H5P30721DURATORQ4D244L, biển số kiểm soát 76F-001.76, đã qua sử 

dụng. Đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Nguyễn T, nên cơ quan Cảnh 

sát điều tra trả lại cho chủ sở hữu là Nguyễn T. 

          - 01 giấy phép lái xe (Giả) hạng E, số: 510152064172, mang tên: Phan 

Thanh Đ, sinh ngày 02/02/1989, nơi cư trú: Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi, ghi do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 

15/04/2022, có giá trị đến ngày 15/04/2027 đưa vào hồ sơ vụ án. 

        Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những  

người  tham gia tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tố tụng: Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Trà Bồng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia 

tố tụng. 

[2] Về sự vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án: 

Trong quá trình điều tra đã có lời khai và không yêu cầu gì thêm, nên 

vẫn tiến hành xét xử theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

  [3] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như bản Cáo trạng; phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện: Phan Thanh Đ chưa có 

bằng lái xe hợp lệ, nhưng có nhu cầu điều khiển xe ô tô lưu thông trên Đ, 

nhằm đối phó với lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông Đ bộ, nên bị can đã 

nảy sinh ý định mua bằng lái xe giả để sử dụng. Sau khi nhận được bằng lái xe 

trên mạng, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 27/5/2023, Phan Thanh Đ đang điều 

khiển xe ô tô biển số kiểm soát 76F- 001.76 đến Km36+600 Quốc lộ 24C, 

thuộc địa phận thôn Bình Đông, xã Trà Bình, thì gặp Tổ công tác Đội Cảnh sát 

giao thông - Trật tự Công an huyện Trà Bồng. Tổ công tác đã tiến hành dừng 

phương tiện, kiểm tra theo quy định, yêu cầu Đ xuất trình giấy phép lái xe để 

kiểm tra thì Đ xuất trình 01 giấy phép lái xe hạng E, số: 510152064172, do Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cấp. Kết luận giám định của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận: Giấy phép lái xe ô tô hạng E 

số 510152064172, mang tên Phan Thanh Đ do Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Quảng Ngãi cấp ngày 15/04/2022 là giấy giả. 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo 

trạng, chứng cứ có trong hồ sơ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phan Thanh Đ phạm 

tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Khoản 1 

Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

[4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội: 

Hành vi bị cáo đã xâm phạm đến quan hệ quản lý hành chính cơ quan 

Nhà nước về giấy tờ, tài liệu. Lỗi là cố ý trực tiếp, bị cáo có đủ tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự. Vì vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết và cũng cần có 

mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi bị cáo thực hiện nhằm cải tạo 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[5] Về nhân thân và các T tiết giảm nhẹ, tăng nặng: 

          - T tiết tăng nặng: Không 
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          - T tiết giảm nhẹ: Trong giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên toà bị cáo 

Phan Thanh Đ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có cha đẻ là ông Phan Thanh Sơn được 

tặng danh hiệu chiến sĩ quyết thắng. Đây là các T tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại các điểm điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 36 của Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017 để xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài 

khỏi đời sống xã hội mà giao bị cáo về cho chính quyền địa phương giám sát, 

giáo dục cũng vừa đủ tác dụng ren đe và cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành 

công dân tốt, có ích cho xã hội, thể hiện quan điểm nhân đạo và chính sách xã 

hội đối với người phạm tội. 

          [6] Hình phạt bổ sung : Bị cáo làm nghề buôn bán thu nhập không ổn 

định nên không áp dụng;   

  [7] Đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển 

của Nguyễn T thì Công an huyện Trà Bồng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số G.01.867.805.308-981-23-000449/QĐ-XPHC, ngày 06/6/2023 

đối với Hợp tác xã Dịch vụ vận tải miền Trung là đúng quy định của pháp 

luật. 

[8] Về vật chứng của vụ án: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu FORD, loại: 

TRANSIT, màu bạc, số chỗ ngồi: 16, số khung: RL3DLT4MFHAR61233, số 

máy: H5P30721DURATORQ4D244L, biển số kiểm soát 76F- 001.76, đã qua 

sử dụng. Đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Nguyễn T, nên cơ quan 

Cảnh sát điều tra trả lại cho chủ sở hữu là Nguyễn T là phù hợp. 

  [9] Đối với giấy phép lái xe hạng E số: 510152064172, mang tên: Phan 

Thanh Đ, sinh ngày 02/02/1989, nơi cư trú: Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi, ghi do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 

15/04/2022, có giá trị đến ngày 15/04/2027 là tài liệu giả nên được lưu lại tại 

hồ sơ vụ án. 

[10]Ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên về hình phạt phù hợp với nhận 

định của hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[11] Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016. Buộc bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Căn cứ Khoản 1 Điều 341; điểm i,  s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và 

điều 36 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Điều 331 và Điều 

333 của Bộ luật tố tụng hình sự đối với bị cáo Phan Thanh Đ. 
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1. Tuyên bố bị cáo Phan Thanh Đ phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của 

cơ quan, tổ chức”. 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh Đ 18 tháng cải tạo không giam giữ; 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia 

đình của bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày 

cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ giám sát giáo dục nhận được bản án 

hoặc quyết định thi hành án. 

 2. Lưu hồ sơ vụ án: 01 giấy phép lái xe (Giả) hạng E, số: 

510152064172, mang tên: Phan Thanh Đ, sinh ngày 02/02/1989, nơi cư trú: 

Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ghi do Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 15/04/2022, có giá trị đến ngày 15/04/2027 là tài 

liệu giả; 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phan Thanh Đ phải chịu 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

  Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; Riêng anh Nguyễn T vắng mặt có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết công khai tại UBND nơi cư trú; quyền được yêu cầu công bố hay không 

công bố bản án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 

7b và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- Tòa án tỉnh; 

- Sở tư pháp tỉnh; 

- VKS tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKS huyện Trà Bồng; 

- Chi Cục THADS huyện Trà Bồng; 

- Cơ quan THAHS CA huyện Trà Bồng; 

- Cơ quan CSĐT CA huyện Trà Bồng; 

- UBND xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Công Diễn 
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